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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-BNNMT Hà Nội, ngày       tháng     năm 2026    

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm                                   

Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia năm 2025 (Đợt 2) 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm (OCOP); 

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-BNNMT ngày 14/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm cấp Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-BNN-VPĐP ngày 02/3/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc 

ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm cấp Trung ương; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng OCOP cấp Trung ương và Chánh Văn 

phòng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) cấp Quốc gia năm 2025 (Đợt 2), với những nội dung sau: 

1. Phân hạng sản phẩm đạt “Sản phẩm OCOP cấp Quốc gia” (sản phẩm OCOP 

5 sao) cho 40 sản phẩm. (Có danh sách tại Phụ lục kèm theo). 

2. Sản phẩm đạt “Sản phẩm OCOP cấp Quốc gia” tại khoản 1 Điều này được 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp Quốc gia, 

được sử dụng biểu trưng OCOP quốc gia trên bao bì, nhãn mác và các tài liệu giới 

thiệu, quảng bá về sản phẩm theo quy định. 

3. Kết quả phân hạng có giá trị 36 tháng, kể từ ngày công nhận. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương (Cơ quan thường trực 

Chương trình OCOP) có trách nhiệm thông báo kết quả đánh giá, phân hạng đến Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố và chủ thể OCOP; đề xuất các giải pháp hỗ trợ các 

sản phẩm OCOP cấp Quốc gia để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, giới thiệu, xúc tiến 

thương mại trên thị trường trong và ngoài nước; hướng dẫn các chủ thể OCOP sử 

dụng và in biểu trưng OCOP trên bao bì sản phẩm theo quy định; chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ các sản phẩm. 

2. Các Cục, Vụ và cơ quan có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, 

tổ chức hỗ trợ các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP tiếp tục nâng cao chất lượng, 

hoàn thiện sản phẩm, quảng bá, giới thiệu trên thị trường trong và ngoài nước. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức khen thưởng theo quy định; tiếp 

tục quan tâm, hỗ trợ các chủ thể OCOP nâng cao chất lượng; ưu tiên hỗ trợ hoạt động 

quảng bá, giới thiệu và xúc tiến thương mại, sử dụng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia 

làm quà tặng, quà biếu trong các hoạt động ngoại giao và các sự kiện của địa phương. 

4. Các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP cấp Quốc gia có trách nhiệm tổ chức 

quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm theo đúng Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP; tiếp tục nâng cao chất lượng, hình ảnh sản phẩm trên thị trường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và 

các chủ thể OCOP có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- PTTg CP Hồ Quốc Dũng (để b/c); 

- Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các đồng chí Thứ trưởng; 

- UBND các tỉnh, thành phố; 

- Sở NN&MT, VPĐP NTM các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

  

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 

 

  



 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP CẤP QUỐC GIA NĂM 2025 (Đợt 2) 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BNNMT ngày      tháng       năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

TT Sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 

I Nhóm Thực phẩm   

1 Chè Shan tuyết xã Hồng Thái (1 tôm, 1 lá) Hợp tác xã Sơn Trà Xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang 

2 Ngọc Xuân Trà Hương Vân Hợp tác xã Hương Vân 

Trà 

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên 3 Tam Phúc Trà Hương Vân 

4 
Thanh Hải Trà - Trà Tôm Nõn Thượng 

Hạng 
Hợp tác xã Chè La Bằng Xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên 

5 Mật ong gừng Công ty cổ phần Ong 

Tam Đảo 
Xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ 

6 Mật ong Tam Đảo đặc biệt 

7 Trà Bạch Mẫu Đơn Đường Hoa 

Công Ty TNHH Đầu Tư 

Xây dựng và Thương mại 

Việt Tú 

Xã Đường Hoa, Tỉnh Quảng Ninh 

8 Trà Bích Loa Xuân Đường Hoa 

9 Trà Đường Hoa Lão Tướng Quân 

10 Lục trà Đường Hoa 

11 
Trà Bích loa xuân Đường Hoa dệt hương 

Sen 

12 Trà Lục trà Đường Hoa dệt hương nhài 

13 Nước mắm Cát Hải loại cốt cá nhâm  

Công ty cổ phần Chế 

biến dịch vụ thủy sản Cát 

Hải 

Đặc khu Cát Hải, Tp. Hải Phòng 

14 
Nước mắm truyền thống sản xuất tại Cát 

Hải loại chắt cá thu nguyên cốt 

Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Quang Hải 
Đặc khu Cát Hải, Tp. Hải Phòng 



 

 

TT Sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 

15 Bánh sữa đặc biệt 

Công ty cổ phần sữa Con 

Bò vàng Ba Vì 
Xã Suối Hai, Thành phố Hà Nội 

16 Bánh sữa đậu đỏ 

17 Bánh sữa Matcha 

18 Bánh sữa Socola 

19 Sữa chua sấy thăng hoa 

20 Ống hút rau quả 
Hợp tác xã nông nghiệp  

sông Hồng 
Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội 

21 Miến dong Dương Kiên 

Công ty TNHH sản xuất, 

 thương mại và xuất nhập 

khẩu Dương Kiên 

Xã Hưng Đạo, Thành phố Hà Nội 

22 Ngô nếp tươi sấy Công ty TNHH Một 

thành viên Minh Dương 

Phường Trường Thi,  

tỉnh Ninh Bình 23 Khoai tây sấy vị phô mai 

24 
Nước mắm Kỳ Ninh - Nước mắm Luận 

Nghiệp 

Hợp tác xã thu mua và 

chế biến thủy hải sản 

Chiến Thắng 

Phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh 

25 Nước mắm Phú Khương 

Hợp tác xã Thu mua và 

chế biến thủy hải sản Phú 

Khương 

Xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

26 

Nhóm sản phẩm bánh dừa nướng (bánh 

dừa nướng mè TOPCOCO, bánh dừa 

nướng đậu phộng TOPCOCO) 

Công ty TNHH Mỹ 

Phương Food 
Xã Hòa Sơn, Thành phố Đà Nẵng 

27 Cà phê hoà tan nguyên chất đen già làng 

Công ty TNHH BaKa Xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai 28 Cà phê túi lọc Già Làng 

29 
Cà phê nguyên chất uống liền - Tinh cà phê 

nguyên chất 

30 Hạt điều rang củi Hải Bình 
Công ty Cổ phần hạt điều 

Hải Bình Gia Lai 
Phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai 



 

 

TT Sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 

31 Giấm Mật hoa dừa Organic Công ty TNHH Trà Vinh 

Farm 
Xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long 

32 Mật hoa dừa lên men Organic 

II Nhóm Đồ uống   

33 Rượu Ba Kích ngâm biển  

Công ty TNHH Thương 

Mại, Dịch Vụ và Du lịch 

Vung Viêng 

Phường Hồng Gai,  

tỉnh Quảng Ninh 

34 Rượu MOTA Honey 
Công ty cổ phần Ong 

Tam Đảo 
Xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ 

35 Rượu Mơ Yên Tử Lộc Xuân 

Công ty TNHH MTV Sản 

xuất dịch vụ và Thương 

mại  

Thăng Long 

Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

III Nhóm Dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu 

36 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tacumin 
Công ty cổ phần Ong 

Tam Đảo 
Xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ 

IV Nhóm Thủ công mỹ nghệ   

37 Tranh lá bồ đề Vạn Hạnh  Hợp tác xã Sinh Dược 
Phường Tây Hoa Lư,  

tỉnh Ninh Bình 

38 Bộ chăn chần thêu Hoa Mai 
Công ty TNHH Thêu ren 

Mặt Trời Xanh 

Phường Nam Hoa Lư,  

tỉnh Ninh Bình 

39 Khăn lụa tơ tằm Công ty TNHH Dâu tằm 

tơ 

Mỹ Đức 

Xã Hồng Sơn, Thành phố Hà Nội 
40 Khăn lụa tơ sen 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-21T09:47:36+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Phương Đình Anh<pdanh2@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-22T07:51:31+0700
	Hà Nội
	Lê Xuân Tùng<lxtung@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-22T09:32:30+0700
	Hà Nội
	Trần Thanh Nam<ttnam@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-22T09:50:11+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-22T09:50:11+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-22T09:50:12+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-22T09:50:27+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-21T14:54:02+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Phương Đình Anh<pdanh2@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-22T09:50:35+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-21T14:54:19+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Phương Đình Anh<pdanh2@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-21T14:54:35+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Phương Đình Anh<pdanh2@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-21T14:54:02+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Phương Đình Anh<pdanh2@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-21T14:54:19+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Phương Đình Anh<pdanh2@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-21T14:54:35+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Phương Đình Anh<pdanh2@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-22T09:50:35+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




